
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 222040 Nguyễn Thị Thúy An 18/08/2004 An Giang DH22QLD01

2 214377 Lê Đoàn Hải Âu 03/04/2003 Sóc Trăng DH21LUA01

3 224261 Phan Hoài Bảo 01/02/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

4 221989 Huỳnh Ngọc Minh Châu 29/04/2004 Cần Thơ DH22QTK07

5 190161 Trương Tấn Chí 02/01/2001 Bến Tre DH19YKH01

6 227033 Châu Khánh Đăng 04/06/2004 Sóc Trăng DH22OTO09

7 191891 Nguyễn Thị Nu Đào 23/08/1997 Đồng Tháp DH19YKH02

8 224527 Du Huỳnh Tiến Đạt 11/01/2004 Cần Thơ 22XET-TT

9 220264 Trần Văn Dự 27/05/2004 Cà Mau DH22OTO09

10 180684 Nguyễn Minh Đức 20/09/2000 Bến Tre DH18OTO02

11 222506 Lê Nguyên Ngọc Hà 28/09/2004 Phú Thọ DH22QLD01

12 221508 Trương Ngọc Hoa 23/11/2004 Vĩnh Long DH22QLD01

13 222541 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 05/08/2004 Bến Tre DH22QTK07

14 221153 Trần Thị Tú Huỳnh 21/06/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

15 223184 Đặng Văn Khánh 16/03/2004 Kiên Giang DH22OTO09

16 222332 Trần Ngọc Yến Khuê 22/02/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

17 224406 Cao Hiếu Kỳ 02/11/2004 Cần Thơ DH22QTK07

18 222244 Hứa Mỹ Linh 04/01/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

19 226171 Trần Thiên Lộc 17/07/2004 Sóc Trăng DH22OTO09

20 220779 Nguyễn Thị Trúc Mừng 08/01/2004 Kiên Giang DH22QTK07

21 2110681 Lê Thị Trà My 24/08/2003 Cà Mau DH21QLC01

22 224488 Nguyễn Thảo Ngân 05/05/2003 Bạc Liêu DH22QTK07

23 222114 Nguyễn Thị Kim Ngân 27/07/2004 Long An DH22QTK07
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24 2110374 Trần Quách Phương Nghi 22/09/2002 0 DH21LKT02

25 225390 Nguyễn Thị Kim Ngọc 27/03/2004 Sóc Trăng DH22QTK07

26 220286 Trần Lê Hạnh Nguyên 10/09/2004 Bến Tre DH22QTK07

27 219523 Trương Thanh Nhã 23/10/2003 Cần Thơ DH21QTK04

28 226791 Hà Yến Như 27/10/2004 Cà Mau DH22KTO01

29 224618 Trần Ngọc Nguyên Phương 06/04/2004 Kiên Giang DH22MAR02

30 222413 Hồ Thúy Quyên 06/12/2004 Đồng Tháp DH22QTK07

31 222328 Trịnh Thị Mỹ Quyên 30/12/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

32 2010172 Trương Đặng Phước Sang 23/06/2002 Cà Mau DH20XET01

33 221161 Nguyễn Thị Mai Thảo 19/09/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

34 212663 Hồ Minh Thường 19/01/2003 Cà Mau DH21LKT02

35 226158 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 22/07/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

36 241789 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 09/07/2006 Tp.Hcm DH24QTK02

37 210356 Trịnh Thùy Trang 21/02/2003 Cà Mau DH21KTO01

38 210784 Nguyễn Trọng Trí 20/10/2003 Bạc Liêu DH21OTO02

39 223170 Phạm Cao Tuấn 25/09/2004 Kiên Giang DH22OTO09

40 225023 Phạm Thúy Vy 13/01/2004 An Giang DH22QTK07
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